[bookmark: _Hlk61270608]
ANNEX 3: TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER - GOODS
Bidders are requested to complete this form, sign it and return it as part of their bid along with Annex 2: Quotation Submission Form. The Bidder shall fill in this form in accordance with the instructions indicated. No alterations to its format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.
	Name of Bidder:
	Click or tap here to enter text.
	RFQ reference:
	B-210502	Date: Click or tap to enter a date.




	Item No.
	DESCRIPTION
	Quantity
	Unit Price
(VND)
	VAT 
(if any)
	Total Price
(VND)

	1
	Dụng cụ tập khớp gối 
Tập mạnh khớp gối.  
Inox, niệm ngồi bọc simily. Kích thước: D164xR54xC110cm (+/- sai số 5%). Trọng lượng: 28kg
(Hình ảnh tham khảo)



Model : Phana PN07IL
https://phana.com.vn/pn07il-dung-cu-tap-khop-goi-inox-phcn
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	2
	Ghế tập cơ đùi
Tập mạnh cơ đùi. 
Khung sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: 106 x 114 x 102 cm (+/- sai số 5%), chỗ ngồi: 45 x 60 cm, chỗ ngồi mousse bọc simily, + 12kg tạ thẻ gang, cây đá tạ Inox. Trọng lượng: 39kg. 

(Hình ảnh tham khảo)
Phana PN03SL

https://phana.com.vn/pn03s-ghe-tap-co-dui-lon-sat-phcn-1

	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	3
	Bơi thuyền tập đa năng
Tập các cơ toàn thân, cử động tay, chân, ngực, lưng...
Chất liệu được làm từ khung sắt sơn tĩnh điện, tay chèo Inox, chỗ ngồi mouse bọc simily. Kích thước: 150 x 150 x 70 cm (+/- sai số 5%)

(Hình ảnh tham khảo)




Phana PN09
https://phana.com.vn/pn09-boi-thuyen-tap-da-nang
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	4
	Khung quay tập khớp vai
Tập khớp vai, tăng tầm hoạt động khớp vai, mạnh các cơ vùng vai, cánh tay
Khung sắt sơn tĩnh điện, vòng quay Inox, thanh trượt Inox D=92-94cm
(Hình ảnh tham khảo)



Phana PN05.0
https://phana.com.vn/pn05-0-khung-quay-tap-khop-vai-phcn
	04
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	5
	Máy massage cho người bị co cứng
Máy điều khiển Al bằng giọng nói, công nghệ con lăn massage hình chữ V, đường đi con lăn SL.
Có 12 chương trình tự động:
1. Chế độ thoải mái
2. Chế độ dễ chịu
3. Chế độ kéo giãn
4. Chế độ vai và cổ
5. Chế độ lưng và Eo
6. Massage toàn bộ cơ thể
7. Massage trị liệu thần kinh cột sống
8. Massage phục hồi
9. Xoa bóp thông kinh mạch
10. Massage làm đẹp mông
11. Massage ngủ ngon
12. Massage túi khí toàn bộ cơ thể
[image: ]
Maxcare Max686PRO
https://maxcare.com.vn/ghe-massage-toan-than-maxcare-max686pro.html
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	6
	Giường xiên quay tập đứng
Tập đứng cho người bị co rút các khớp, có thể điều chỉnh từ vị thế nằm sang thẳng đứng và giữ chặt các khớp khi tập đứng. 
Khung sắt sơn tĩnh điện bền màu, hạn chế trầy xướt, nệm bọc simily, gác chân bằng ván ghép.
- Kích thước: nằm ngang: 182x75x70cm (+/- sai số 5%)
- Kích thước: thẳng đứng: 70x75x182cm (+/- sai số 5%)
Điều khiển bằng động cơ điện, dễ dàng quay từ 0-90 độ.Có 4 dây đai cố định.Gác tay xoay 0-90 độ. Trụ tròn chặn háng điều chỉnh cao - thấp. Gác chân có đai cố định bàn chân. Có thước đo độ nghiên. Có 4 bánh xe có khóa 
(Hình ảnh tham khảo)



Phana PN36LD
https://phana.com.vn/pn36ld-giuong-xien-quay-tap-dung-dien-lon-phcn
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	7
	Ghế tập mạnh hai chân
Tập mạnh cơ 02 chân.
Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện. Chỗ ngồi bọc simily, +20kg tạ gang, thanh trượt tạ inox. Kích thước: 120x57x100 cm (+/- sai số 5%). Kích thước chỗ ngồi ngang 50 x sâu 45 cm x cao tựa lưng 40cm, bọc simily
Tạ gang: 20kg. Thanh trượt tạ inox. Khối lượng: 25 kg
(Hình ảnh tham khảo)



Phana PN04
https://phana.com.vn/pn04-ghe-tap-manh-2-chan-phcn
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month

	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	8
	Ghế tập tay chân (3 trong 1)
Tập cho bệnh nhân bị tai biến có vấn đề về xương khớp, vận động.
Kích thước: (123-147)x58x202 (+/- sai số 5%) .
- Chỗ ngồi: 40x40cm
- Khung sắt sơn tĩnh điện - màu kèm nhăn, bền màu, hạn chế trầy xướt cao.
- Nệm ngồi bọc simily -  màu xanh ngọc.
- Phần đạp chân có thể tăng - giảm theo chiều dài của chân và có thể tháo rời.
- Phần quay tay có thể tăng - giảm chiều cao và có thể tháo rời.
- Phần đạp chân và tay quay có thể tăng giảm lực kháng. (quay nặng nhẹ tùy chỉnh)
- Ghế có thể gập, xếp gọn.

(Hình ảnh tham khảo)



Phana PN23
https://phana.com.vn/pn23b-ghe-tap-manh-tay-chan-3-trong-1
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month

	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	9
	Máy chạy bộ
Tập chạy bộ toàn thân. Điện áp 220 V, Động cơ một chiều công suất 2,5 HP.
Tải Trọng: 120 kg
Trọng lượng máy: 62 kg
Kích Thước máy: 1560*700*1210mm
Kích Thước Thảm: 1230 x 420 mm
Tốc độ: 15 km/h
Nâng dốc: Bằng tay.5%
Điện áp: 220v / 60HZ
Công xuất: 2.5 HP-DC

(Hình ảnh tham khảo)




Máy chạy bộ điện QUEEN-6028
https://thietbitheduc.vn/may-chay-bo-dien-queen-6028/
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month

	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	
10
	Bàn tập VLTL
Tập cho bệnh nhân nằm một chỗ không thể đi lại được. 
Khung sắt sơn tĩnh điện, nệm bọc simily
Kích thước: 200 x 80 x 75 cm (+/- sai số 5%), nệm dày 5cm
Dùng tập vật lý trị liệu, khám bệnh, massage, châm cứu,…. Có hệ thống nâng đầu và có lỗ trống để giúp người nằm úp mặt tư thế sấp dễ thở. 4 chân ghế có thể xếp lại gọn. Có thể làm nhiều kích thước khác nhau theo yêu cầu.

(Hình ảnh tham khảo)




Phana PN35S.2
https://phana.com.vn/pn35s-2-giuong-massage-tap-phcn
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month

	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	11
	Dụng cụ tập cổ chân và cơ bắp chân
Tập mạnh cổ chân và cơ bắp chân.
Khung sắt sơn tĩnh điện, chỗ đặt bàn chân bằng guốc gỗ có đai buộc, chân đế có 04 cục cao su chống trượt, kích thước 42x36x39cm.
(Hình ảnh tham khảo)




Phana PN15
https://phana.com.vn/pn15-dung-cu-tap-co-chan-va-co-bap-chan-phcn
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	12
	Ghế ngồi điều trị vùng vai gáy
Điều trị vùng vai gáy, cổ, lưng, giúp cơ thư giãn.
Khung sắt sơn tĩnh điện , các chỗ tựa mousse bọc simily

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN31
https://phana.com.vn/pn31-ghe-ngoi-dieu-tri-massage-dieu-tri-vung-vai-gay-phcn-1
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	13
	Sàn nhún
Vận động toàn thân. 
Sàn nhún lò xo PL1902-244. Hệ thống khung bạt nhún từ chất liệu sắt mạ kẽm tạo nên vẻ sáng bóng ngoài ra còn chống rỉ sét. Đường kính 244cm, có móc nối bằng lò xo chắc chắn. Đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng. Theo tiêu chuẩn, sản phẩm PL1902-244 có lưới bảo vệ vành trong đảm bảo an toàn cho trẻ em.

[image: ]

Trampoline Việt Nam. Mã sản phẩm: PL1902-244
https://trampolinevietnam.com/san-pham/bat-nhun-lo-xo-pl1902-244/
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at Luong Son Medical Center and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	?? years/month
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	14
	Dụng cụ tập cổ chân và kéo dãn gân gót
Tập thư giãn gót chân.
Chất liệu gỗ. Gỗ sơn PU, chỗ đặt bàn chân bằng gỗ có dây buộc, có 2 lò xo Kích thước: 40 x 30 x 16 cm (+/- sai số 5%) , Kích thước bàn chân: D28xR10 cm

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN14
https://phana.com.vn/pn14-dung-cu-tap-co-chan-va-keo-dan-gan-got-phcn
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	15
	Ghế đa năng
Tập mạnh chân, lưng và cơ bụng.
Khung sắt sơn tĩnh điện. Kích thước: D150xR50xC77cm
Ghế nâng hạ được phần tựa lưng với nhiều góc độ khác nhau nên người bệnh có thể  luyện tập cơ lưng, cơ bụng tùy theo sức khỏe của mình ,giúp làm bụng nhỏ,eo thon ...

- Bộ phận đạp xe để tập mạnh cơ 2 chân, có nút điều chỉnh lực nặng, nhẹ cho  phù hợp với sức cơ của từng người bệnh. Hai bàn chân được để trên 2 chiếc guốc có quai  buộc vững chắc giúp người bệnh tập luyện dễ dàng. 

- Đặc biệt động tác ngồi đạp xe có tựa lưng và có thể điều chỉnh nhiều độ dốc khác nhau nên người bệnh có thể tập đạp xe ở nhiều góc độ khác nhau từ ngồi cho đến tư thề nằm thẳng .Động tác này ngoài giúp cải thiện sức cơ 2 chân còn giúp làm cho mạnh cơ lưng – bụng .

- Có 2 dây kéo tay lò xo giúp tập mạnh cơ 2 tay, các cơ vùng vai - ngực ...

- Sản phẩm được thiết kế nhiều chức năng, tháo ráp dễ dàng và gọn gàng nên rất phù hợp cho người bệnh luyện tập tại nhà và cho người khỏe tập thẫm mỹ rất hiệu quả

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN11S
https://phana.com.vn/pn11-ghe-tap-da-nang-phcn
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	16
	Thang nấc tập khớp vai	
Chất liệu gỗ. Gỗ sơn PU
Kích thước: 104x18x20cm (+/- sai số 5%)

Tập gia tăng tầm hoạt động (ROM) khớp vai và có thể tập điều hợp các ngón tay

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN06T
https://phana.com.vn/pn06t-thang-nac-tap-khop-vai-thang-phcn
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	17
	Dụng cụ tập xoay cổ tay
Sắt sơn tĩnh điện, inox, đế gỗ, có dây buộc cố định khớp cổ tay khi tập.                 
Kích thước: 60 x 30 x 30 cm. (+/- sai số 5%)    
Trọng lượng: 12kg
Bộ phận quay có thể điều chỉnh lực nặng - nhẹ cho phù hợp với sức cơ của từng người bệnh. Tập khớp cổ tay, các cơ vùng cổ tay và cơ sấp ngữa cẳng tay.

(Hình ảnh tham khảo)



Phana PN10
https://phana.com.vn/pn10-0-dung-cu-tap-xoay-co-tay-phcn
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	18
	Khung tập đi có ghế ngồi
Dùng tập đi, có chỗ ngồi nghỉ khi mệt.
Chất liệu Inox.

PN42IL - Khung tập đi có ngồi cho người lớn (inox)
- Chất liệu: Khung sườn inox
- KT: 68x50x85cm (+/- sai số 5%), nệm 36x25cm
PN42IN – Khung tập đi có ngồi cho trẻ em (inox)
- KT: 49 x 42 x 70 cm (+/- sai số 5%)

- Dùng để tập đi, có chỗ ngồi giúp người bệnh có thể ngồi nghỉ tạm khi đang tập đi bị mệt cần ngồi nghỉ tại chỗ. Có thể xếp gọn
- Chỗ ngồi bọc nệm simily
- Chiều cao có thể điều chỉnh được             
    
(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN42IL và PN42IN
https://phana.com.vn/pn42il-khung-tap-di-co-ngoi-inox-lon-cho-nguoi-khuyet-tat
https://phana.com.vn/pn42in-khung-tap-di-co-ngoi-inox-cho-tre-khuyet-tat
	08 (04 lớn / 04 nhỏ)
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	19
	Xe đạp cải tiến
Tập mạnh cơ 2 chân, khớp hông, gối, cổ chân.
- Chất liệu: Khung sắt sơn tĩnh điện,
- Kích thước: D55xR46xC45cm (+/- sai số 5%).
- Bàn đạp có 2 chiếc guốc nhựa, có dây buộc, kích thước guốc: D27xR12cm. Chân đế có 4 cục cao su đóng ngoài chống trượt. Tăng - giảm lực kháng bằng núm vặn.
- Khối lượng: 4,3 kg.

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN13S 
https://phana.com.vn/pn13s-xe-dap-cai-tien-co-luc-khang-phcn
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	20
	Cầu thang tập đi
Dùng tập cho bệnh nhân lên xuống cầu thang, làm mạnh cơ chi dưới.
Chất liệu gỗ, có tay vịn, có thể tháo, lắp
Sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng ISO13485. Chất liệu: Được làm từ gỗ sơn PU, tay vịn  inox chống rỉ. Kích thước: D220xR160xC150 (+/- sai số 5%). Kiểu dáng: chữ L, 2 hướng, có bậc nghỉ, có tay vịn

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN25.0
https://phana.com.vn/pn25-0-cau-thang-tap-di-phcn
	01
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	
21

	Máy kéo cột sống
Kéo giãn cột sống lưng.
Khung sắt sơn tĩnh điện, 4 chân giường sắt tròn, chắc chắn, nệm bọc simily. Có thêm 1 cái hộc dưới giường hệ thống kéo có thể tăng - giảm chiều dài. Kích thước: 200 x 60 x 65 cm (+/- sai số 5%), kéo cột sống lưng +25 kg tạ thẻ gang
(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN34LS.2
https://phana.com.vn/pn34ls-2-giuong-keo-cot-song-lung-m2-sat
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	22
	Gậy chống 3 chân
Dùng cho người già, người ốm, người tập đi.
Chất liệu Inox, kích thước 23x20x75 - 90 cm

(Hình ảnh tham khảo)

.
Phana PN52.3
https://phana.com.vn/pn52-3-gay-chong-co-3-chan-inox
	05
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	23
	Xe mũi tên tập đi cho trẻ bại não
Tập đi cho trẻ bị bại não.
Khung sắt sơn tĩnh điện, có 4 bánh xe, các thanh trượt tăng đưa bằng Inox
Kích thước: 68 x 53 x 54 - 78 cm (+/- sai số 5%)

Trợ giúp trẻ trong giai đoạn tập đi. Xe được thiết kế có tay lái, có bộ phận ôm nâng đỡ thân trẻ đứng thẳng vững vàng, có chỗ ngồi tạm khi trẻ mệt. Tay lái và chiều cao xe có thể điều chỉnh tăng - giảm, nhất là có thêm các bánh xe phía trên có tác dụng làm xe tự động dội ra khi xe chạm vào tường nhà.

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN46
https://phana.com.vn/pn46-0-xe-mui-ten-tap-di-tre-bai-nao
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	24
	Đèn hồng ngoại
Chữa bệnh cơ, xương khớp, chống co rút, làm giảm đau.
Chân đế inox, thanh trượt inox, 4 bánh xe, xoay mọi hướng, di chuyển dễ dàng
Bóng hồng ngoại công suất 250W
Chân đế 60 x 60 cm, chiều cao tối đa 160 cm (+/- sai số 5%),
Có lưới bảo hộ bóng đèn,
(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN28
https://phana.com.vn/pn28-den-hong-ngoai-phana
	06
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	25
	Trục lăn tập trẻ bại não
Tập cho trẻ bị bệnh bại não
Mousse bọc simily, ống nhựa, KT 15X60
Tập chịu đựng sức hai tay xuống sàn bằng tư thế nằm sấp. Tập ngồi thăng bằng dang hai chân qua trục

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN65TL2.0
https://phana.com.vn/pn65tl2-truc-lan-tap-tre-bai-nao-15-x-60-cm
	05 (03 lớn / 02 nhỏ)
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	26
	Bóng xốp tập cơ tay
Tập mạnh cơ tay. 
Đặc điểm: 
 Bóng tập lực cầm nắm có độ cứng thấp và độ đàn hồi tốt
 Sản phẩm thuận tiện cho người sử dụng cầm nắm và vận động ngón tay.
 Bóng sẽ không rơi ra và rất tốt cho việc tập luyện.
 Phạm vi sử dụng: Thích hợp cho các trường hợp tổn thương chức năng bàn tay nhẹ, rèn luyện lực ngón tay và lực cầm nắm.
 Được làm bằng chất liệu PU đàn hồi vĩnh cửu, bóng tập lực nắm mềm mại và có độ đàn hồi cao.
 Sản phẩm được trang bị sáu lỗ xỏ ngón tay để dễ đeo và cho phép bạn điều chỉnh độ chặt.
 Chi tiết sản phẩm: 
 Kích thước: (xấp xỉ) Đường kính: 7cm/ 2.76 in 

(Hình ảnh tham khảo)


Grip ball
Bóng tập lực nắm luyện cơ của năm ngón tay
https://shopee.vn/1pcs-Five-Fingers-Hand-Grip-Ball-Muscle-Power-Training-Exercise-Fitness-Equipment-i.99139289.6460638568
	10
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	27
	Tập chống tay
Tập mạnh cơ tay. 
Kích thước: 21 x 11 x 17 cm (+/- sai số 5%) 
Khung sắt sơn tĩnh điện

(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN-DCT
https://phana.com.vn/pn-dct-tap-chong-manh-tay-phcn
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	28
	Nạng nách
Dùng cho người bị tai nạn cần phục hồi chức năng, người khuyết tật người tập đi. Chất liệu Inox.
Tăng 110 – 125 cm (+/- sai số 5%), Dùng chống khi đi, tựa nách
(Hình ảnh tham khảo)


Phana PN53IL
https://phana.com.vn/pn53il-nang-tua-nach-lon-inox
	07
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	29
	Tạ tay
Tập khỏe cơ bàn tay, cánh tay.
Chất liệu nhựa bọc xi măng; các mức; 2,3,4,5,6,7 kg 

(Hình ảnh tham khảo)



TẠ TAY BROSMAN
https://thethaominhphu.com/ta-tay-brosman/
	07 cặp
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	30
	Xe lăn
Di chuyển bệnh nhân không đi lại được. Kích cỡ trung, lớn
– Lốp hơi cao cấp
– Vành khung hợp kim nhôm chất lượng cao
– Thân xe có thể gấp gọn giúp tiết kiêm không gian
– Vành lăn tay sử dụng khung hơp kim nhôm cao cấp có kích thước 20”, tiện lợi khi cầm nắm.
– Bàn để chân chỉ cần để ngang cân bằng 2 bên là có thể sử dụng được ngay.
– Thiết kế gấp gọn giúp tiết kiệm không gian
– Tay đẩy sau xe có thể gập gọn, tựa tay có thiết kế quai xách tiện dụng khi cần mang vác lúc di chuyển
– Sử dụng lốp hơi cao cấp kích thước lớn 20”, không lo bị đinh đâm , chắc chắn không bị biến dạng.
– Thiết kế 4 phanh đối xứng giúp vận hành an toàn
– Hai tay phanh 2 bên tay đẩy , cùng với 2 phanh bánh sau
– Vành lăn sử dụng khung hợp kim nhôm cao cấp chống gỉ , dễ dàng lau chùi
– Người sử dụng xe TM022-1 có thể tự mình đẩy vành lăn di chuyển xe
(Hình ảnh tham khảo)

[image: ]
Xe lăn tay Việt Pháp TM022-1
https://vienyte.vn/xe-lan-tay-viet-phap-tm022-1
	10
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	31
	Bàn lăn massage chân tay gỗ
Tập vận động bàn chân, tay
Bàn lăn gỗ massage chân 5X6
Nhà sản xuất: Tân Lập Thành
Kích thước: 34x 24 x 12 cm (bao gồm trụ)
Trọng lượng:2000 gr
Chất liệu: Gỗ công nghiệp , cao su, lõi lăn thép
(Hình ảnh tham khảo)


Tân Lập Thành_ bàn lăn gỗ massage chân 5X6. Mã sản phẩm: QK-BLG
https://ykhoaquockhang.com/Dung-cu-dien-chuan-ban-lan-go/
	03
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	32
	Bóp tay lò xo gỗ
Tập cơ tay

(Hình ảnh tham khảo)


Sport Land
https://24hsport.vn/dung-cu-the-hinh-xa-don/ta-deo-chan-ta-deo-tay-ao-ta-kim-tap-tay/kim-bop-tay-can-go-spost-land.html
	05
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	33
	Banh nhựa dẻo
Tăng cường vận động cơ.
Chất liệu: Nhựa dẻo PVC
Độ đàn hồi tốt, không bẹp lúm, không nứt gãy
Thiết kế các gai tròn nhỏ massage thư giãn, tác dụng lên các cơ khớp, nhẹ nhàng đánh tan nhức mỏi
Kích thước nhỏ gọn, nhẹ có thể mang theo tập luyện ở bất kì đâu
(Hình ảnh tham khảo)


Bóng gai massage trị liệu MDBuddy MD1224
https://mdbuddy.vn/product/bong-gai-mat-xa-mdbuddy-md1224/
	10
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	34
	Bảng chữ cái
Nâng cao nhận thức, làm quen với 24 chữ cái.
Được làm từ chất liệu gỗ thông 100% tự nhiên
(Hình ảnh tham khảo)
[image: ]

OEM, SKU: 4760101929315
https://enbac.net/bang-chu-cai-tieng-viet-bang-go-nti36829106.html
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	35
	Bảng đếm số
Nâng cao nhận thức, làm quen các chữ số
Chất liệu: gỗ và sơn cao cấp

(Hình ảnh tham khảo)
[image: ]
Trường Thịnh, SKU: 2774912127794
https://websosanh.co/go-tranh-ghep-hoc-so-1-20-truong-nti2301532.html
	02
	???
	???
	???

	
	Warranty time (producer standards)
(on-site warranty during warranty period (including but not limited to fee for sending technical staff to user’s place at “Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định” and good shipping fee to manufacturer’s designated warranty place if any)
	
	

	36
	Installation and Testing requirement
	Lumpsum
	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	37
	Packing and delivery to:
Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định
	Lumpsum

	(included in unit price?? / if not, put lumpsum cost here)

	38
	Other cost (If any please specify)
	
	???
	???
	???

	
	Total
	
	
	
	???



 Offer to Comply with Other Conditions and Related Requirements 

	
Other Information pertaining to our Quotation are as follows:
	Your Responses

	
	Yes, we will comply
	No, we cannot comply
	If you cannot comply, pls. indicate counter proposal

	Delivery date: End May 2021
	???
	???
	

	Place of Delivery:  
[bookmark: _Hlk71280760]Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định 
	???
	???
	

	[bookmark: _Hlk71290154]Installation of and testing ordered equipment in delivery place at Trung tâm CTXH và BTXH tỉnh Bình Định:
78 đường Ngô Đức Đệ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định.

	???
	???
	

	Validity of Quotation (90 days)
	???
	???
	

	Acceptance of all provisions of the UNDP General Terms and Conditions
	???
	???
	

	Acceptance of payment terms: 100% contract value to be paid upon receiving the official invoice, satisfactory completion of the delivery and acceptance report of the ordered items certified by authorized person.
	???
	???
	



All other information that we have not provided automatically implies our full compliance with the requirements, terms and conditions of the RFQ.

[Name and Signature of the Supplier’s Authorized Person]
[Designation] 
[Date]
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ANNEX 3: TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER 


-


 


GOODS


 


Bidders are requested to complete this form, sign it and return it as part of their bid along with Annex 2: Quotation 


Submission Form. The Bidder shall fill in this form in accordance with the 


instructions in


dicated. No alterations to 


its format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.


 


Name of Bidder:


 


Click or tap here to enter text.


 


RFQ reference:


 


B


-


210


502


 


Date: 


Click or tap to enter a date.


 


 


 


Item 


No.


 


DESCRIP


TION


 


Quantity


 


Unit Price


 


(VND)


 


VAT 


 


(if any)


 


Total Price


 


(VND)


 


1


 


D


?


ng


 


c


?


 t


?


p kh


?


p g


?


i 


 


T


?


p


 


m


?


nh kh


?


p g


?


i. 


 


 


Inox, ni


?


m ng


?


i b


?


c simily


. 


Kích thư


?


c: 


D164xR54xC110cm (+/


-


 


sai s


?


 5%)


. 


Tr


?


ng lư


?


ng: 


28kg


 


(


Hình 


?


nh tham 


kh


?


o)


 


 


 


Model : 


Phana P


N07IL


 


https://phana.com.vn/pn07il


-


dung


-


cu


-


tap


-


khop


-


goi


-


inox


-


phcn


 


0


3


 


???


 


???


 


???


 


Warranty time 


(producer standards)


 


(


on


-


site


 


warranty during warranty period (including 


but not limited to fee for sending technical staff to 


user’s place at 


“


Trung tâm CTXH v


à BTXH t


?


nh 


Bình 


Đ


?


nh


”


 


and good shipping fee to manufacturer’s 


designated warranty place if any)


 


?? years/month


 


(included in unit price?? / if 


not, put lumpsum cost here)


 


2


 


Gh


?


 


t


?


p cơ đùi


 


T


?


p


 


m


?


nh cơ đùi.


 


 


Khung s


?


t sơn t


i


nh đi


?


n


. 


Kích thư


?


c: 106 x 114 x 


102 cm (+/


-


 


sai s


?


 5%), 


ch


?


 ng


?


i: 45 x 60 cm, ch


?


 


ng


?


i mousse b


?


c simily, + 12kg t


?


 th


?


 gang, cây đá 


t


?


 Inox.


 


T


r


?


ng lư


?


ng: 39kg


. 


 


 


(


Hình 


?


nh tham 


kh


?


o)


 


Phana PN03SL


 


0


2


 


???


 


???


 


???


 




  ANNEX 3: TECHNICAL AND FINANCIAL OFFER  -   GOODS   Bidders are requested to complete this form, sign it and return it as part of their bid along with Annex 2: Quotation  Submission Form. The Bidder shall fill in this form in accordance with the  instructions in dicated. No alterations to  its format shall be permitted and no substitutions shall be accepted.  

Name of Bidder:  Click or tap here to enter text.  

RFQ reference:  B - 210 502  Date:  Click or tap to enter a date.  

   

Item  No.  DESCRIP TION  Quantity  Unit Price   (VND)  VAT    (if any)  Total Price   (VND)  

1  D ? ng   c ?  t ? p kh ? p g ? i    T ? p   m ? nh kh ? p g ? i.      Inox, ni ? m ng ? i b ? c simily .  Kích thư ? c:  D164xR54xC110cm (+/ -   sai s ?  5%) .  Tr ? ng lư ? ng:  28kg   ( Hình  ? nh tham  kh ? o)       Model :  Phana P N07IL   https://phana.com.vn/pn07il - dung - cu - tap - khop - goi - inox - phcn  0 3  ???  ???  ???  

Warranty time  (producer standards)   ( on - site   warranty during warranty period (including  but not limited to fee for sending technical staff to  user’s place at  “ Trung tâm CTXH v à BTXH t ? nh  Bình  Đ ? nh ”   and good shipping fee to manufacturer’s  designated warranty place if any)  ?? years/month  (included in unit price?? / if  not, put lumpsum cost here)  

2  Gh ?   t ? p cơ đùi   T ? p   m ? nh cơ đùi.     Khung s ? t sơn t i nh đi ? n .  Kích thư ? c: 106 x 114 x  102 cm (+/ -   sai s ?  5%),  ch ?  ng ? i: 45 x 60 cm, ch ?   ng ? i mousse b ? c simily, + 12kg t ?  th ?  gang, cây đá  t ?  Inox.   T r ? ng lư ? ng: 39kg .      ( Hình  ? nh tham  kh ? o)   Phana PN03SL  0 2  ???  ???  ???  

